
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN PHỔI BẮC NINH SỐ 1 

 

Số:    /TB- BVPBNS1 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2026 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Mời bệnh nhân đến nhận tiền tiền ăn bệnh nhân lao năm 2025 

theo danh sách kèm theo 

Kính gửi: Các bệnh nhân có tên trong danh sách đính kèm thông báo. 

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-SYT ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Sở y 

tế Bắc Ninh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025. 

Căn cứ tình hình thực tế của Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1; 

Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 thông báo đến các bệnh nhân có tên trong 

danh sách kèm theo về việc nhận tiền tiền ăn, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: 

Các bệnh nhân lao có tên trong danh sách đính kèm Thông báo này. 

2. Nội dung hỗ trợ: 

Tiền ăn cho bệnh nhân lao 

3. Thời gian, địa điểm nhận tiền:  

Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo 23 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 8 

tháng 7 năm 2026 (sau 15 ngày kể từ ngày thông báo). 

Địa điểm: Khu vực thanh toán viện phí, Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 

(Phường Đa Mai, Tỉnh Bắc Ninh). 

Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết). 

4. Thủ tục nhận tiền: 

Khi đến nhận tiền, đề nghị các bệnh nhân mang theo Giấy ra viện,  Chứng 

minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu. 

5. Hậu quả nếu không đến nhận: 

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu bệnh nhân không đến 

nhận tiền hỗ trợ, Bệnh viện sẽ làm thủ tục gửi trả số tiền này vào ngân sách nhà 

nước theo quy định. 

Bệnh viện rất mong các bệnh nhân có tên trong danh sách đến nhận tiền 

hỗ trợ đúng thời gian quy định. 



Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ Đ/C: Đào, Phòng Tài 

chính - Kế toán, Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 1 (số điện thoại: 0963.084.868) để 

được hướng dẫn. 

Xin trân trọng thông báo./. 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lãnh đạo BV; 

- Lưu: VT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH CHƯA LẤY TIỀN ĂN ĐIỀU TRỊ LAO  

TẠI BỆNH VIỆN PHỔI BẮC NINH SỐ 1 NĂM 2025  

( Kèm theo thông báo số:    /TB- BVPBNS1 ngày 23/6/2026 ) 

       

STT Tên bệnh nhân SĐT 
Số tiền 

được hỗ 
trợ 

Ngày sinh Địa chỉ 
Ghi 
chú  

1 HỒ VĂN CHUNG    
       450.000  

01/12/1972 
Trại Răng, Xã Yên 
Định, Bắc Ninh   

2 NGUYỄN VĂN DINH  0984931422 
         15.000  

09/03/1947 

Cung nhượng, 
Phường Bắc Giang, 
Bắc Ninh   

3 NGUYỄN VĂN TUẤN  0389943608 
       495.000  

10/09/1964 
QĐ 62 Kiệu Bắc, Xã 
Cẩm Lý, Bắc Ninh   

4 NGÔ QUANG HUY  0362442286 
       210.000  

03/03/2004 

Thôn Mai Phong , 
Xã Hiệp Hòa, Bắc 
Ninh   

5 HOÀNG VĂN THÌN  0335498483 
       735.000  

01/08/1952 
Thôn Hạ, Xã Tiên 
Lục, Bắc Ninh   

6 TRẦN THỊ THỦY  0377313580 
       120.000  

02/10/1983 

Trại 1, Phường 
Phượng Sơn, Bắc 
Ninh   

7 THÂN NGỌC ANH  0365666858 
       240.000  

02/02/1965 

An Thịnh, Phường 
Tiền Phong, Bắc 
Ninh   

8 HOÀNG NGỌC ANH  0904119375 
       180.000  

01/01/1988 

Phạm nhân trại 
giam Ngọc Lý, Xã 
Tân Yên, Bắc Ninh   

9 
NGUYỄN NGỌC 
NGHĨA  0359053654 

       180.000  
24/06/2000 

Phường Cảnh Thuỵ, 
Thành phố Bắc 
Giang, Bắc Giang   

10 
NGUYỄN THẾ 
TRẠCH  0856150454 

       240.000  
01/01/1947 

Sơn Quả 1, Xã Hiệp 
Hòa, Bắc Ninh   

11 CAO VĂN BIÊN  0962303681 
       135.000  

22/06/1968 
Văn Sơn, Xã Đồng 
Việt, Bắc Ninh   

12 ĐẶNG VĂN DUY  0858309689 
       285.000  

10/12/1986 
Thôn Văn Non, Xã 
Lục Sơn, Bắc Ninh   

13 NGUYỄN VĂN LẬP  0393434507 
       195.000  

10/05/1973 
Thôn Đồng Dinh, Xã 
Lục Nam, Bắc Ninh   

14 LƯỜNG THỊ THẢO  0343329713 
       360.000  

20/10/1999 
Văn Miêu, Xã Tuấn 
Sơn, Lạng Sơn   

15 NGUYỄN VĂN DUY  0378546120 
         75.000  

21/05/2002 
Ngọc Sơn, Xã Lục 
Nam, Bắc Ninh   

16 
PHÙNG VĂN 
PHƯƠNG  0355691583 

       315.000  
05/02/1998 

Quyết Tâm, Xã Bắc 
Lũng, Bắc Ninh   

17 PHẠM THỊ KHUYÊN  0567415999 
       345.000  

02/08/1959 

Cống, Xã Kiên Lao, 
Huyện Lục Ngạn, 
Bắc Giang   

18 VI VĂN TƯ    
       315.000  

01/10/1958 
Trại Mới, Xã Biên 
Sơn, Bắc Ninh   

19 
PHÙNG VĂN 
PHƯƠNG  0355691583 

         30.000  
05/02/1998 

Quyết Tâm, Xã Bắc 
Lũng, Bắc Ninh   



20 NGUYỄN VĂN LẬP  0393434507 
       165.000  

10/05/1973 
Thôn Đồng Đinh, Xã 
Lục Nam, Bắc Ninh   

21 VI VĂN QUỐC  0822915987 
       210.000  

27/11/1991 
Dọc mùng, Xã Lục 
Ngạn, Bắc Ninh   

22 
ĐIÊU CHÍNH 
CHUYÊN  0828593686 

       120.000  
14/10/1986 

An Thịnh, Phường 
Tiền Phong, Bắc 
Ninh   

23 
NGUYỄN QUỐC 
TUẤN  0911066851 

         75.000  
25/07/1961 

tổ 3, Phường Bắc 
Giang, Bắc Ninh   

24 CHẢO LỞ MẨY  0338986245 
       360.000  

18/03/1996 
Bản Pho, Xã Bát Xát, 
Lào Cai   

25 HOÀNG THỊ TUYẾN  0369020532 
       375.000  

01/04/1983 
TDP Chùa, Xã Yên 
Thế, Bắc Ninh   

26 ĐÀO THỊ ÚT  0367814722 
       360.000  

12/11/1945 

HĐKC Bãi Gạo, Xã 
Trường Sơn, Bắc 
Ninh   

27 NGUYỄN THỊ TRANG  0388858345 
       345.000  

01/01/2001 
Lạc Yên 2, Xã Hoàng 
Vân, Bắc Ninh   

28 NGUYỄN NGỌC ÚT  0978229467 
       180.000  

21/06/1952 
Gia lâm, Xã Bố Hạ, 
Bắc Ninh   

29 NGUYỄN NGỌC ÚT  0978229467 
                   -    

21/06/1952 
Gia lâm, Xã Bố Hạ, 
Bắc Ninh   

30 VŨ ĐÌNH KHIẾN  0387194144 
       435.000  

02/06/1957 

Trần Hưng Đạo, 
Phường Chũ, Bắc 
Ninh   

31 THÂN VĂN DƯƠNG  0929685666 
       330.000  

24/07/1954 
Thân Phú, Xã Lục 
Nam, Bắc Ninh   

32 NGỤY QUANG DÂN  0912972129 
       375.000  

19/09/1950 
Giáp Hải, Phường 
Bắc Giang, Bắc Ninh   

33 TRẦN BÁ THƯƠNG  0981121213 
       375.000  

20/08/1995 
Thôn Đoàn Kết, Xã 
Lục Ngạn, Bắc Ninh   

34 VI VĂN SÝ  0972009377 
       510.000  

04/09/1968 
Hiệp Ca,, Phường 
Chũ, Bắc Ninh   

35 
NGUYỄN XUÂN 
HOAN  0358267098 

       540.000  
01/04/1964 

THÔN SÀN, Xã Tiên 
Lục, Bắc Ninh   

36 HOÀNG THẾ VĂN  0978868715 
       600.000  

07/04/1959 
Cẩm Bào, Xã Xuân 
Cẩm, Bắc Ninh   

37 LÊ THỊ HỢI  0949092613 
       540.000  

10/10/1960 

TDP Phúc Long, 
Phường Nếnh, Bắc 
Ninh   

38 BÙI NGỌC ẤU  0389540418 
       135.000  

01/08/1934 
Thôn Hồ Lương, Xã 
Bảo Đài, Bắc Ninh   

39 NGUYỄN VĂN THỨC  0399478547 
       195.000  

08/05/2000 
Nương, Xã Kiên Lao, 
Bắc Ninh   

40 HOÀNG THỊ THỦY  0862654993 
       405.000  

03/03/1993 

bản lòong, Xã 
Đường Hồng, Tuyên 
Quang   

41 HÀ VĂN THUẬN  0359174786 
       570.000  

12/05/1990 
đồng hiệu, Xã Lục 
Sơn, Bắc Ninh   

42 TRẦN VĂN THỊNH    
       345.000  

03/08/1958 
tdp 4, Phường Yên 
Dũng, Bắc Ninh   

43 NGUYỄN THỊ QUY  0336051328 
       435.000  

01/01/1942 
Thôn Tân Văn 2, Xã 
Tân Dĩnh, Bắc Ninh   



44 NGUYỄN THỊ LOAN  0967718619 
       300.000  

01/08/1938 
Đồng Sen, Xã Tân 
Yên, Bắc Ninh   

45 NGUYỄN THỊ HỒNG  0397863923 
       330.000  

01/01/1948 
Trong Giữa, Xã Tân 
Yên, Bắc Ninh   

46 VI VĂN TẸO  0393987429 
       135.000  

27/10/1969 
Phố Luồng, Xã Biên 
Sơn, Bắc Ninh   

47 HOÀNG XUÂN SINH  0983800355 
         15.000  

01/01/1983 
Trại tạm giam số 2, 
Xã Kép, Bắc Ninh   

48 
GIÁP TRẦN THU 
HIỀN    

       330.000  

26/12/2005 

Phường Minh Khai, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Phường Bắc Giang, 
Bắc Ninh   

49 NGUYỄN THỊ LÊ  0966845009 
       540.000  

01/01/1954 
Quỳnh Sơn, Phường 
Tân An, Bắc Ninh   

50 NGUYỄN SỸ BẰNG  0974610485 
         30.000  

01/10/1982 
Chùa, Xã Tân Dĩnh, 
Bắc Ninh   

51 VŨ THỊ TUYẾT    
       210.000  

08/10/1984 
Thôn Hà Phú 12, Xã 
Bảo Đài, Bắc Ninh   

52 
HOÀNG VĂN 
THANH  0364167942 

       285.000  
08/10/1966 

An Lập, Xã Tân Yên, 
Bắc Ninh   

53 NGỌC THANH HÀO    
       255.000  

22/10/1950 
Xã Xuân Lương, Bắc 
Ninh   

54 
NGUYỄN THỊ 
THANH  0966516277 

       210.000  
15/11/1952 

Phúc Lâm, Phường 
Nếnh, Bắc Ninh   

55 NGÔ VĂN QUANG    

       300.000  

01/10/1962 

Xuân Môi, Huyện 
Yên Thế, Tỉnh Bắc 
Giang, Xã Xuân 
Lương, Bắc Ninh   

56 
NGUYỄN VĂN 
HUYNH  0984220129 

         60.000  
20/11/1963 

Đọ Trại, Xã Lục 
Nam, Bắc Ninh   

57 GIÁP VĂN HẢI  0967126606 
       165.000  

16/10/1950 
Kép 2B, Phường 
Chũ, Bắc Ninh   

58 LÂM VĂN LƯỢNG  0365331638 
       255.000  

29/05/1981 
Mới, Xã Hữu Lũng, 
Lạng Sơn   

59 
PHÙNG VĂN 
THANH  0326604328 

       210.000  
10/01/1965 

Rừng Gai, Xã Kiên 
Lao, Bắc Ninh   

60 NGUYỄN VĂN TÍP  0362009368 
       180.000  

22/01/1936 
Thuận B, Xã Biển 
Động, Bắc Ninh   

61 LÂM THỊ BỬ  0369414655 
       270.000  

27/08/1958 
Mới, Xã Tuấn Sơn, 
Lạng Sơn   

62 CHU VĂN DỊ    

       165.000  

03/05/1961 

Thôn Đồng Chu, 
Huyện Sơn Động, 
Tỉnh Bắc Giang, Xã 
Yên Định, Bắc Ninh   

63 NGUYỄN VĂN TIẾP  0975734260 
         45.000  

15/04/1981 

Đại Thắng, Xã 
Hoàng Vân, Bắc 
Ninh   

64 ĐẶNG VĂN CHÍ  0334166370 
       390.000  

26/12/1962 
Gà, Xã Vân Sơn, Bắc 
Ninh   

65 CHU THỊ LAN  0392908695 
       495.000  

01/01/1962 

Thôn Má Bắp, Xã 
Lạng Giang, Bắc 
Ninh   



66 NGUYỄN VĂN VŨ  0355588188 
       480.000  

25/02/1990 
Cầu Đầm, Xã Mỹ 
Thái, Bắc Ninh   

67 MAI VIẾT SỰ  0338455032 
       495.000  

04/10/1967 
Phủ Đô, Xã Vân 
Nham, Lạng Sơn   

68 
NGUYỄN THỊ 
HƯỜNG  0349546039 

       225.000  
08/06/2011 

Thượng, Phường Tự 
Lạn, Bắc Ninh   

69 NỊNH VĂN HOA  0336261907 
       255.000  

12/04/1960 
Thác Dèo, Xã Biển 
Động, Bắc Ninh   

70 HOÀNG VĂN SÁNG  0337253953 
       210.000  

24/02/1964 
Khả Lã 5, Xã Đèo 
Gia, Bắc Ninh   

71 
HOÀNG VĂN 
PHƯỢNG  0963009163 

         30.000  
10/06/1963 

Đức Thắng, Xã Biên 
Sơn, Bắc Ninh   

72 NGÔ VĂN VƯƠNG  0398890910 
       555.000  

10/10/1979 

Trần Hưng Đạo, 
Phường Chũ, Bắc 
Ninh   

73 TRẦN THỊ THÊM  0986318662 
       300.000  

01/01/1961 
QĐ 49 Vườn, Xã Lục 
Nam, Bắc Ninh   

74 LÃNH THỊ THỜI  0963988853 
       315.000  

23/09/1961 
Biển Giữa, Xã Biển 
Động, Bắc Ninh   

75 
CHU THỊ QUỲNH 
NGA  0397113166 

       495.000  
22/03/2006 

THÔN CẦU CHÉT, 
Xã Lục Ngạn, Bắc 
Ninh   

76 GIÀNG MÍ TỦA  0327159040 
       165.000  

09/08/2004 
Mố Lùng, Xã Cán Tỷ, 
Tuyên Quang   

77 LĂNG VĂN BÉ SÁNG  0388359845 
       135.000  

16/02/1997 
Tắng Mật, Xã Tân 
Thành, Lạng Sơn   

78 QUẢN VĂN TÂN  0986861054 
       450.000  

07/10/1954 
Đồn Cầu Bằng , Xã 
Kép, Bắc Ninh   

79 HOÀNG VĂN MÃO  0973172648 
         60.000  

19/10/1950 
Đồng Bông, Xã Yên 
Thế, Bắc Ninh   

80 VŨ ĐÌNH THOA  0986348398 
         45.000  

06/06/1943 
Nam Đồng, Xã Hiệp 
Hòa, Bắc Ninh   

81 VI VĂN SƠN  0961481371 
       360.000  

02/11/1964 

Thôn Làng Khang, 
Xã Đại Sơn, Bắc 
Ninh   

82 
NGUYỄN VĂN 
HỒNG  0763597999 

       255.000  
01/12/1970 

Đồng Cao, Phường 
Cảnh Thụy, Bắc 
Ninh   

83 NGUYỄN PHI TÙNG  0368482353 
       315.000  

11/04/1963 

Giang Đông, Xã 
Hoàng Vân, Bắc 
Ninh   

84 NGUYỄN QUỐC ÁI  0395595750 
       555.000  

03/07/1951 

HĐKC Phong 
Quang, Xã Đông 
Phú, Bắc Ninh   

85 PHẠM THANH HẢI  0965611833 
       135.000  

16/01/1982 
tân dân, Xã Đông 
Phú, Bắc Ninh   

86 NGUYỄN VĂN XUÂN  0376136494 
       390.000  

06/04/1974 
ao cạn, Xã Bố Hạ, 
Bắc Ninh   

87 HOÀNG XUÂN NHÃ  0962689726 
       240.000  

01/01/1942 
TDP Hạ, Xã Kép, Bắc 
Ninh   

88 PHẠM VĂN HỢI  0965573707 
       165.000  

10/10/1959 
xuân hoà, Phường 
Tự Lạn, Bắc Ninh   

89 TÔ THỊ PHÚC  0972489004 
       375.000  

01/01/1972 

Đồng Man, Xã 
Nghĩa Phương, Bắc 
Ninh   



90 
ĐƯỜNG VĂN 
COÓNG  0395559448 

       255.000  
14/07/1950 

Khả Lã 5, Xã Đèo 
Gia, Bắc Ninh   

91 NÔNG THỊ KHOA  0965176635 
       450.000  

28/12/1994 
Phúc Thắng, Xã 
Hiệp Hoà, Bắc Ninh   

92 
TRƯƠNG VĂN 
TRĨNH  0969354607 

       210.000  
01/01/1963 

Thôn Sơn Đình 2, Xã 
Bảo Đài, Bắc Ninh   

93 ĐẶNG VĂN THUỶ  0862567196 
       210.000  

01/01/1965 
Biển Trên, Xã Biển 
Động, Bắc Ninh   

94 VŨ VĂN BẮC  0778341235 
       525.000  

07/06/1986 
Bừng Rồng, Phường 
Chũ, Bắc Ninh   

95 
NGUYỄN MẠNH 
HÙNG  0984918789 

                   -    
05/09/1967 

Giáp Hải, Phường 
Bắc Giang, Bắc Ninh   

96 LÊ VĂN BIÊN  0976562533 
       360.000  

27/10/1986 

Thôn Hố Nước, Xã 
Nghĩa Phương, Bắc 
Ninh   

97 NGUYỄN VĂN DUY  0982494412 
       345.000  

01/08/1977 
Trung Hòa, Xã Hợp 
Thịnh, Bắc Ninh   

98 HOÀNG CÔNG HIỆP  0325934576 
       420.000  

18/09/1993 

Trung Đồng, 
Phường Nếnh, Bắc 
Ninh   

99 HOÀNG VĂN KỀNG  0398523035 
       405.000  

19/10/1962 
Ao Nhãn, Xã Lục 
Ngạn, Bắc Ninh   

100 LÊ VĂN DŨNG  0928332925 
       345.000  

21/06/2003 
Giáp Trung, Phường 
Chũ, Bắc Ninh   

101 VI VĂN XÈN  0383636356 
       465.000  

26/06/1966 
Thôn Rèm, Xã Đại 
Sơn, Bắc Ninh   

102 CHU VĂN MẠNH  0975656399 
       195.000  

27/06/1983 
Cao Lôi, Phường 
Vân Hà, Bắc Ninh   

103 NGÔ VĂN SĨ  0967878608 
       330.000  

23/05/1995 
Cà Phê, Xã Đèo Gia, 
Bắc Ninh   

104 NGUYỄN VĂN TẬP  0389324216 
       210.000  

05/05/1954 
Thôn Đông, Xã Hiệp 
Hòa, Bắc Ninh   

105 LÂM THỊ LƯƠNG  0377394947 
       300.000  

08/03/1986 
Má Bắp, Xã Lạng 
Giang, Bắc Ninh   

106 NGUYỄN THỊ HỢI  0348439784 
       195.000  

09/10/1956 
THÔN KHẢ LÃ 3, Xã 
Đèo Gia, Bắc Ninh   

107 VŨ THỊ NGUYỆT  0833333804 
       195.000  

05/04/1996 
Bãi Chánh, Xã Bảo 
Đài, Bắc Ninh   

108 ĐOÀN VĂN NHỤ  0355956054 
       150.000  

01/01/1937 
Thôn Hà Phú 13, Xã 
Bảo Đài, Bắc Ninh   

109 
NGUYỄN VĂN 
NGHĨA  0822235666 

       315.000  
06/10/1978 

Thôn 7, Xã Quảng 
Hà, Quảng Ninh   

110 HOÀNG VĂN HỒNG  0976616655 
         75.000  

05/07/1981 
Tân Sơn 3, Xã Tân 
Dĩnh, Bắc Ninh   

111 NGÔ VĂN HIẾU  0977972720 
       645.000  

24/01/1981 
Thôn Ngọ Khổng, Xã 
Xuân Cẩm, Bắc Ninh   

112 ĐỖ THỊ MẬT  0398090697 
         75.000  

08/02/1949 
Đồng, Phường Đa 
Mai, Bắc Ninh   

113 PHÙNG XUÂN LỘC  0971327619 
       105.000  

05/02/1978 
Bằng, Xã Tiên Lục, 
Bắc Ninh   

114 PHẠM VĂN HƯỞNG  0983464916 
       420.000  

01/01/1969 
Trúc Tay, Phường 
Nếnh, Bắc Ninh   



115 LEO VĂN QUANG  0833540970 
       300.000  

09/09/1974 
Hồ Sen, Phường 
Chũ, Bắc Ninh   

116 TỐNG THỊ DUNG  0357988766 
       210.000  

01/01/1948 
Thung, Xã Đèo Gia, 
Bắc Ninh   

117 HOÀNG THỊ BAN  0357536074 
       150.000  

14/07/1950 
Thôn Bến phà, Xã 
Tiên Lục, Bắc Ninh   

118 ĐẶNG ĐÌNH BẮC  0355252217 
       465.000  

01/04/1974 
TDP Dinh , Xã Kép, 
Bắc Ninh   

119 HOÀNG VĂN DŨNG  0348907382 
         45.000  

27/08/2008 
Thôn Vĩnh Ninh, Xã 
Lục Sơn, Bắc Ninh   

120 CHU VĂN NHỘ    
       600.000  

19/02/1981 
Trại na, Phường 
Chũ, Bắc Ninh   

121 LÊ VĂN THẮNG  0328993234 
       525.000  

27/04/1996 

Tổ dân phố Vụ Bản, 
Xã Xuân Cẩm, Bắc 
Ninh   

122 PHẠM VĂN QUÝ  0352957052 
       660.000  

10/10/1963 
Phường Phượng 
Sơn, Bắc Ninh   

123 
NGUYỄN MẠNH 
CƯỜNG  0362060687 

         75.000  
27/07/1952 

Tam đồng, Xã Hiệp 
Hoà, Bắc Ninh   

124 VŨ VĂN PHƯƠNG  0399633290 
       465.000  

28/11/1973 
Hương Câu, Xã 
Xuân Cẩm, Bắc Ninh   

125 HOÀNG VĂN CHĂN  0333254884 
       510.000  

15/09/1964 
Ván A, Xã Biển 
Động, Bắc Ninh   

126 NGUYỄN THỊ TIỄN  0984413424 
       375.000  

05/10/1982 
Sậy, Phường Chũ, 
Bắc Ninh   

127 HOÀNG THỊ DUNG  0972563246 
       105.000  

01/11/1946 
 Muối, Xã Bắc Lũng, 
Bắc Ninh   

128 ĐINH THỊ DIỆN  0347380050 
       465.000  

16/09/1968 
Trung Sơn, Xã Đại 
Sơn, Bắc Ninh   

129 LÂM VĂN THỚ  0349920388 
       525.000  

26/12/1988 
Đồng Răng, Xã Biển 
Động, Bắc Ninh   

130 LÂM VĂN LƯỢNG  0365331638 
       165.000  

29/05/1981 
Mới, Xã Hữu Lũng, 
Lạng Sơn   

131 HÀ VĂN CHĨNH  0399960126 
       315.000  

05/06/1943 
kép, Xã Tiên Lục, 
Bắc Ninh   

132 HOÀNG VĂN CẬY  0399736162 
       555.000  

20/04/1952 
Cầu Chét, Xã Lục 
Ngạn, Bắc Ninh   

133 NGÔ VĂN TÂM  0394045186 
       135.000  

26/03/1981 

Sông Công, Xã 
Trung Giã, Thành 
phố Hà Nội   

134 TRẦN THỊ SỬU  0376130241 
       420.000  

05/10/1949 
Chùa, Xã Yên Thế, 
Bắc Ninh   

135 LÊ THỊ VINH  0327747524 
       375.000  

15/04/1983 
Ngàn Ván, Xã Nhã 
Nam, Bắc Ninh   

136 TRẦN BÁ THƯƠNG  0981121213 

                   -    

20/08/1995 

Thôn Đoàn Kết, Xã 
Tân Quang, Huyện 
Lục Ngạn, Tỉnh Bắc 
Giang, Xã Lục Ngạn, 
Bắc Ninh   

137 ĐẶNG THỊ PHIN    
       465.000  

01/01/1958 

Thôn Gà, Xã Vân 
Sơn, Huyện Sơn 
Động, Bắc Giang   

138 ĐẶNG MINH TÂN  0961039622 
       840.000  

20/01/1939 
Bái, Xã Hiệp Hoà, 
Bắc Ninh   



139 HOÀNG VĂN CANH    
       210.000  

11/10/1986 

Thôn Nghĩa Thuận, 
Phường Đông Gia 
Nghĩa, Lâm Đồng   

140 
NGUYỄN MẠNH 
TIẾP  0384843678 

       405.000  
14/03/1949 

Ao Đẫu, Xã Hữu 
Lũng, Lạng Sơn   

141 LÊ TUẤN VŨ  0866682315 
       300.000  

19/05/2005 
Ao Nhãn, Xã Lục 
Ngạn, Bắc Ninh   

142 NGUYỄN VĂN LẬP  0968928195 
       615.000  

01/07/1971 
Xã Hiệp Hoà, Bắc 
Ninh   

143 DƯƠNG VĂN ĐIỀM  0973462638 
         75.000  

12/12/1933 
Tân tiến, Xã Đông 
Phú, Bắc Ninh   

144 ĐỒNG VĂN THÁI  0388150628 
       330.000  

12/11/1984 
Trung, Xã Tiên Lục, 
Bắc Ninh   

145 NGUYỄN THỊ LIỄU  0989928423 
       270.000  

01/01/1947 
Ninh Sơn, Xã Hoàng 
Vân, Bắc Ninh   

146 
TRƯƠNG VĂN 
NGHĨA  0965253902 

       300.000  
01/01/1967 

đồng trắng, Phường 
Phượng Sơn, Bắc 
Ninh   

147 NGUYỄN THỊ THÍCH  0977877030 
       165.000  

10/10/1954 
Liên cao, Xã Quang 
Trung, Bắc Ninh   

148 VI VĂN CHIẾU  0379066319 
       330.000  

15/04/1948 

Thôn Cầu Đền, 
Phường Chũ, Bắc 
Ninh   

149 LƯU VĂN TIẾN    

         

255.000  01/04/1947 

Xã Ngọc Thiện, 

Bắc Ninh   

150 
NGUYỄN THỊ 

THÍCH  0977877030 

         

165.000  10/10/1954 

Liên cao, Xã Quang 

Trung, Bắc Ninh   

151 TÔ THỊ PHÚC  0972489004 

         

375.000  01/01/1972 

Xã Nghĩa Phương, 

Bắc Ninh   

152 
NGUYỄN THỊ 

MẬT  0373959073 

         

240.000  

01/08/1960 

Thôn Tiên Kiều, Xã 

Yên Sơn, Huyện 

Lục Nam, Bắc 

Giang   

153 ĐẶNG VĂN QUỲ  0392094045 

         

120.000  
27/12/1978 

Chàng, Xã Việt 

Tiến, Thị Xã Việt 

Yên, Bắc Giang   

154 
NGUYỄN VĂN 

KIÊN    

         

555.000  
11/11/1945 

Bệnh binh Chính 

Hạ, Xã Bắc Lũng, 

Bắc Ninh   

155 LÂM THỊ CẢNH  0973787125 

         

420.000  05/10/1981 

Phường Tự Lạn, 

Bắc Ninh   

156 
HOÀNG VĂN 

LỪU  0378863009 

           

15.000  
01/01/1948 

Phi Lễ, Phường 

Phượng Sơn, Bắc 

Ninh   

157 HOÀNG THỊ HÀ  0964927683 

         

210.000  10/12/1983 

Xã Tân Yên, Bắc 

Ninh   

158 
NGUYỄN VĂN 

LỢI  0353396999 

           

15.000  10/06/1951 

Cầu Đen, Xã Quang 

Trung, Bắc Ninh   

159 
LỤC VĂN 

MOONG    

         

765.000  
09/08/1964 

Trại Mới, Xã Vân 

Nham, Huyện Hữu 

Lũng, Lạng Sơn   

160 
NGUYỄN VĂN 

DÂN  0384675613 

         

150.000  
14/07/1961 

Thôn Phổng , Xã 

Vân Nham, Lạng 

Sơn   

161 
PHẠM VĂN 

NGHẾ  0376286955 

         

570.000  01/01/1951 

Xã Cẩm Lý, Bắc 

Ninh   



162 HOÀNG THỊ LẠI  0976434818 

         

135.000  19/03/1957 

Xã Bảo Đài, Bắc 

Ninh   

163 
VƯƠNG VĂN 

BÌNH  0367322445 

         

315.000  01/01/1968 

Xã Biển Động, Bắc 

Ninh   

164 ĐỖ QUANG VINH  0384492223 

         

150.000  
01/01/1950 

NĐ 150 Phương 

Lạn 6, Xã Lục 

Nam, Bắc Ninh   

165 
NGUYỄN THỊ 

LIÊN  0961028335 

           

90.000  04/10/1962 

Tân Văn 1, Xã Tân 

Dĩnh, Bắc Ninh   

166 
HOÀNG VĂN 

LÈNG  0382523526 

         

300.000  20/10/1967 

Xã Tân Thành, 

Lạng Sơn   

167 HOÀNG VĂN KỈN  0387313162 

         

390.000  

22/07/1949 

THÔN GIÓNG, 

HỮU LŨNG, Xã 

Vân Nham, Lạng 

Sơn   

168 LỤC VĂN MỪNG    

         

435.000  31/07/1990 

Vựa Ngoài, Xã 

Biên Sơn, Bắc Ninh   

169 
ĐÀO XUÂN 

HƯỚNG  0365915076 

           

15.000  05/04/1958 

Phường Đa Mai, 

Bắc Ninh   

170 
NGUYỄN VĂN 

THƠ  0355594986 

           

15.000  06/07/1972 

Xã Tam Tiến, Bắc 

Ninh   

171 
MẠC THỊ TUYẾT 

BĂNG  0845276818 

           

15.000  21/06/2005 

Xã Lục Sơn, Bắc 

Ninh   

172 
TRIỆU VĂN 

ĐƯỜNG  0382381032 

         

300.000  

20/11/2003 

Bản 2, Tỉnh Lào 

Cai, Xã Điện Quan, 

Huyện Bảo Yên, 

Yên Bái   

173 BAN VĂN HOA  0334747601 

         

330.000  01/01/1965 

Xã Đèo Gia, Bắc 

Ninh   

174 KIỀU MINH KIÊN  0981368621 

         

135.000  02/03/1977 

Tổ 8, Phường Bắc 

Giang, Bắc Ninh   

175 TRẦN THỊ ĐÀO  0838526366 

         

285.000  27/10/2000 

Ván A, Xã Biển 

Động, Bắc Ninh   

176 LÊ TUẤN VŨ  0866682315 

         

360.000  19/05/2005 

Ao Nhãn, Xã Lục 

Ngạn, Bắc Ninh   

177 BAN VĂN LÀU  0396868591 

         

510.000  17/04/1967 

Xã Sơn Động, Bắc 

Ninh   

178 
HOÀNG THỊ 

MINH  0383391939 

         

525.000  08/04/1963 

Xã Tân Sơn, Bắc 

Ninh   

179 
NGUYỄN VĂN 

CHÍNH  0912558441 

         

465.000  20/12/1958 

Phường Bắc Giang, 

Bắc Ninh   

180 THĂNG VĂN NHI  0365036891 

         

540.000  13/11/1965 

Xã Trường Sơn, 

Bắc Ninh   

181 LÃ THỊ KỶ  0392551405 

         

330.000  01/06/1963 

Xã Lục Ngạn, Bắc 

Ninh   

182 HOÀNG THỊ LỘC  0977397762 

         

240.000  01/01/1942 

Phường Vân Hà, 

Bắc Ninh   

183 
NGUYỄN HỮU 

NHẠN  0829279124 

         

450.000  

25/03/1970 

Học viện Chính trị 

Hành chính Quốc 

gia Hồ Chí Minh, 

Phường Nghĩa Đô, 

Thành phố Hà Nội   

184 TRỊNH XUÂN BẾ  0965993876 

           

15.000  10/03/1942 

Phường Tiền 

Phong, Bắc Ninh   



185 
NGUYỄN VĂN 

THỐNG  0974673208 

         

300.000  21/03/1975 

Xã Nhã Nam, Bắc 

Ninh   

186 
TRIỆU THỊ 

GIANG  0388733198 

         

465.000  27/08/1977 

Phường Bắc Giang, 

Bắc Ninh   

187 
HOÀNG PHÚC 

BÁO  0984077503 

         

645.000  25/02/2003 

Xã Tuấn Đạo, Bắc 

Ninh   

188 
HOÀNG TRỌNG 

NGHĨA  0353139760 

         

420.000  10/03/2000 

Xã Tân Sơn, Bắc 

Ninh   

189 DIỆP VĂN LỢI  0325181012 

         

105.000  
27/04/1994 

Đồng Cống 1, Xã 

Đông Phú, Bắc 

Ninh   

190 LÝ VĂN DƯƠNG  0976705908 

         

195.000  24/12/1975 

rãng, Xã Sa Lý, Bắc 

Ninh   

  CỘNG     56.355.000        

Số tiền bằng chữ: ( Năm mươi sáu triệu ba trăm năm lăm nghìn đồng)   

     

               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   

  

  

     Nguyễn Ngọc Thanh   
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